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Biên Hòa, ngày 19 tháng 8 năm 2009        



QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết

 của Sở Công thương tỉnh Đồng Nai 
​​
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007 - 2010; 

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007 - 2010; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Công văn số 1025/SCT-VP ngày 31 tháng 7 năm 2009 và Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của tỉnh tại Tờ trình số 37/TTr-TCT30 ngày 19 tháng 8 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của  Sở Công thương tỉnh Đồng Nai.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố. 

Điều 2. Sở Công thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1, Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật và loại bỏ thủ tục hành chính chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Sở Công thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Võ Văn Một
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA

SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2386/QĐ-UBND 

ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)


DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN

QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI

(Tiếp theo Công báo số 100 + 101)

	STT
	Tên thủ tục hành chính

	19
	Cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực hoạt động phát điện quy mô công suất dưới 3 MW

	20
	Cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực bán lẻ điện nông thôn

	21
	Gia hạn giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng điện quy mô cấp điện áp đến 35 KV

	22
	Gia hạn giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực tư vấn giám sát thi công các công trình điện quy mô cấp điện áp đến 35 KV

	23
	Gia hạn giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực hoạt động phát điện quy mô công suất dưới 3 MW

	24
	Gia hạn giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực hoạt động phân phối điện nông thôn

	25
	Cấp gia hạn giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực bán lẻ điện nông thôn

	26
	Hồ sơ xin cấp văn bản thỏa thuận chủ trương đầu tư xây dựng thủy điện


 Cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực hoạt động

 phân phối điện nông thôn

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Làm thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực hoạt động phân phối điện nông thôn. 

Bước 2: Đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web (www.dongnai-industry.gov.vn) để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ (03 bộ) tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Công thương (số 02 Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, lầu 4) hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử. 

- Hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Được cán bộ hướng dẫn để bổ sung hồ sơ kịp thời.
Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy phép hoạt động điện lực. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Công thương.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 7h đến 11h30;

Chiều: Từ 13h đến 16h30;
(Trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương (số 02 Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, lầu 4) hoặc đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web (www.dongnai-industry.gov.vn) hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực hoạt động phân phối điện nông thôn.

- Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc.

- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia, kỹ thuật cho quản lý vận hành lưới điện, kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp và hợp đồng lao động.

- Tài liệu về năng lực truyển tải, phân phối điện, cấp điện áp và địa bàn hoạt động.

- Tài liệu về đào tạo và sử dụng lao động.

- Danh mục các hạng mục công trình điện chính do tổ chức đang quản lý vận hành hoặc chuẩn bị tiếp nhận theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

- Bản sao văn bản xác nhận đủ điều kiện hoạt động đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

- Bản sao xác nhận đủ điều kiện PCCC do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Báo cáo tài chính năm gần nhất trước khi đăng ký cấp giấy phép (đối với tổ chức đang hoạt động).

b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ).
4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc.
5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương Đồng Nai.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.                                                                                                                                                                  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu tại Phụ lục 01 Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương)).
Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn (theo mẫu tại Phụ lục 03 Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương)).
8. Phí, lệ phí:  

Lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực. Mức lệ phí là 700.000đ cho một hồ sơ cấp phép.                                                   

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.   


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Điện lực ngày 03/12/2004 có hiệu lực 01/7/2005.

- Nghị định 105/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005.

- Quyết định 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương).

- Nghị quyết 124/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008 của HĐND tỉnh Đồng Nai có hiệu lực ngày 15/12/2008.

- Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 17/3/2009 có hiệu lực ngày 27/3/2009./.

Cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực

 bán lẻ điện nông thôn

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Làm thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực bán lẻ điện nông thôn. 

Bước 2: Đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web (www.dongnai-industry.gov.vn) để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ (03 bộ) tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Công thương (số 02 Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, lầu 4) hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử.

- Hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Được cán bộ hướng dẫn để bổ sung hồ sơ kịp thời.
Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy phép hoạt động điện lực. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Công thương.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 7h đến 11h30;

Chiều: Từ 13h đến 16h30;
(Trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương (số 02 Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, lầu 4) hoặc đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web (www.dongnai-industry.gov.vn) hoặc qua đường bưu điện.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực bán lẻ điện nông thôn.

- Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc.

- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia, kỹ thuật cho quản lý vận hành lưới điện, kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp và hợp đồng lao động.

- Cấp điện áp và địa bàn hoạt động.

- Báo cáo tài chính năm gần nhất trước khi đăng ký cấp giấy phép (đối với tổ chức đang hoạt động).

b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ).
4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc.
5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương Đồng Nai.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.                                                                                                                                                                  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu tại Phụ lục 01 Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương)).
Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn (theo mẫu tại Phụ lục 03 Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương)).
8. Phí, lệ phí:  

Lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực. Mức lệ phí là 700.000đ cho một hồ sơ cấp phép.                                                 

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.                                         

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.   


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Điện lực ngày 03/12/2004 có hiệu lực 01/7/2005.

- Nghị định 105/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005.

- Quyết định 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương).

- Nghị quyết 124/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008 của HĐND tỉnh Đồng Nai, có hiệu lực ngày 15/12/2008.

- Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 17/3/2009 có hiệu lực ngày 27/3/2009./.

Gia hạn giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực tư vấn đầu tư 
xây dựng điện quy mô cấp điện áp đến 35 KV
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Làm thủ tục cấp gia hạn giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng điện quy mô cấp điện áp đến 35 KV. 

Bước 2: Đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web (www.dongnai-industry.gov.vn) để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ (03 bộ) tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Công thương (số 02 Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, lầu 4) hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử. 

- Hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Được cán bộ hướng dẫn để bổ sung hồ sơ kịp thời.
Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy phép hoạt động điện lực. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Công thương.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 7h đến 11h30;

Chiều: Từ 13h đến 16h30;
(Trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương (số 02 Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, lầu 4) hoặc đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web (www.dongnai-industry.gov.vn) hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng điện quy mô cấp điện áp đến 35 KV.

- Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc.

- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn chính, kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp và hợp đồng lao động.

- Danh sách các dự án tương tự mà tổ chức tư vấn đã thực hiện hoặc các chuyên gia chính của tổ chức tư vấn đã chủ trì, tham gia thực hiện trong 05 năm gần nhất.

- Danh mục trang thiết bị, phương tiện, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn do tổ chức đề nghị gia hạn.

- Báo cáo tài chính 03 năm gần nhất (đối với tổ chức đang hoạt động).

b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ).
4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc.
5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương Đồng Nai.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.                                                                                                                                                                  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu tại Phụ lục 01 Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương)).
Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn (theo mẫu tại Phụ lục 03 Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương)).
8. Phí, lệ phí:  

Lệ phí gia hạn giấy phép hoạt động điện lực. Mức lệ phí là 350.000đ cho một hồ sơ gia hạn.     
9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.        
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.  

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Điện lực ngày 03/12/2004 có hiệu lực 01/7/2005.
- Nghị định 105/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005.
- Quyết định 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương).
- Nghị quyết 124/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008 của HĐND tỉnh Đồng Nai có hiệu lực ngày 15/12/2008.
- Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 17/3/2009 có hiệu lực ngày 27/3/2009./.

Gia hạn giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực tư vấn giám sát thi công các công trình điện quy mô cấp điện áp đến 35 KV

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Làm thủ tục cấp gia hạn giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực tư vấn giám sát thi công các công trình điện quy mô cấp điện áp đến 35 KV. 

Bước 2: Đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web (www.dongnai-industry.gov.vn) để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ (03 bộ) tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Công thương (số 02 Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, lầu 4) hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử. 

- Hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Được cán bộ hướng dẫn để bổ sung hồ sơ kịp thời.
Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy phép hoạt động điện lực. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Công thương.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 7h đến 11h30;

Chiều: Từ 13h đến 16h30;

(Trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương (số 02 Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, lầu 4) hoặc đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web (www.dongnai-industry.gov.vn) hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực tư vấn giám sát thi công các công trình điện quy mô cấp điện áp đến 35 KV.

- Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc.

- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn chính, kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp và hợp đồng lao động.

- Danh sách các dự án tương tự mà tổ chức tư vấn đã thực hiện hoặc các chuyên gia chính của tổ chức tư vấn đã chủ trì, tham gia thực hiện trong năm năm gần nhất.

- Danh mục trang thiết bị, phương tiện, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn do tổ chức đề nghị gia hạn cấp phép.

- Báo cáo tài chính 03 năm gần nhất (đối với tổ chức đang hoạt động).

b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ).
4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc.
5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương Đồng Nai.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức                                                                                                                                                                  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị cấp gia hạn giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu tại Phụ lục 1 Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương)).
Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn (theo mẫu tại Phụ lục 03 Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương)).
8. Phí, lệ phí:  

Lệ phí gia hạn cấp giấy phép hoạt động điện lực. Mức lệ phí là 350.000đ cho một hồ sơ gia hạn cấp phép.                                                    

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.                                         

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.   


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Điều 7 Luật Điện lực ngày 03/12/2004 có hiệu lực 01/7/2005.

- Điều 21, 27 của Nghị định 105/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005.

- Quyết định 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương).

- Điều 1, Phụ lục VIII, Nghị quyết 124/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008 của HĐND tỉnh Đồng Nai có hiệu lực ngày 15/12/2008.

- Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 17/3/2009 có hiệu lực ngày 27/3/2009./.

Gia hạn giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực hoạt động phát

 điện quy mô công suất dưới 3 MW
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Làm thủ tục cấp gia hạn giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực hoạt động phát điện quy mô công suất dưới 3 MW. 

Bước 2: Đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web (www.dongnai-industry.gov.vn) để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ (03 bộ) tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Công thương (số 02 Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, lầu 4) hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử. 

- Hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Được cán bộ hướng dẫn để bổ sung hồ sơ kịp thời.
Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy phép hoạt động điện lực. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Công thương.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 7h đến 11h30;

Chiều: Từ 13h đến 16h30;

(Trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương (số 02 Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, lầu 4) hoặc đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web (www.dongnai-industry.gov.vn) hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực hoạt động phát điện quy mô công suất dưới 3 MW.

- Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc.

- Tài liệu kỹ thuật xác định công suất lắp đặt từng tổ máy và danh mục các hạng mục công trình điện chính của dự án phát điện.

- Bản sao hợp lệ quyết định phê duyệt TKKT dự án phát điện được phê duyệt.

- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia, kỹ thuật cho quản lý vận hành nhà máy điện, kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp và hợp đồng lao động.

- Tài liệu về nguyên liệu và nguồn nước sử dụng.

- Tài liệu kỹ thuật về đấu nối và chế độ vận hành nhà máy điện trong hệ thống điện.

- Tài liệu về đào tạo và sử dụng lao động.

- Bản sao hợp lệ xác nhận đủ điều kiện PCCC do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án và văn bản phê duyệt báo cáo đánh giá môi trường hoặc xác nhận đạt tiêu chuẩn môi trường của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp.

- Bản sao hợp lệ hợp đồng mua bán điện dài hạn (PPA) đã ký.

- Bản sao hợp lệ biên bản nghiệm thu từng phần các hạng mục công trình điện chính của dự án phát điện.

- Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận đủ điều kiện hoạt động đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

- Báo cáo tài chính năm gần nhất trước khi đăng ký gia hạn cấp giấy phép (đối với tổ chức đang hoạt động).

b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc.
5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương Đồng Nai.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.                                                                                                                                                                  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu tại Phụ lục 01 Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương)).
Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn (theo mẫu tại Phụ lục 03 Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương)).
8. Phí, lệ phí: 

Lệ phí gia hạn giấy phép hoạt động điện lực. Mức lệ phí là 350.000đ cho một hồ sơ gia hạn cấp phép.                                                     

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.                                         

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.  


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Điện lực ngày 03/12/2004 có hiệu lực 01/7/2005.

- Nghị định 105/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005.

- Quyết định 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương).

- Nghị quyết 124/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008 của HĐND tỉnh Đồng Nai có hiệu lực ngày 15/12/2008.

- Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 17/3/2009 có hiệu lực ngày 27/3/2009./.

Gia hạn giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực
 hoạt động phân phối điện nông thôn
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Làm thủ tục cấp gia hạn giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực hoạt động phân phối điện nông thôn. 

Bước 2: Đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web (www.dongnai-industry.gov.vn) để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ (03 bộ) tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Công thương (số 02 Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, lầu 4) hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử. 

- Hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Được cán bộ hướng dẫn để bổ sung hồ sơ kịp thời.
Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy phép hoạt động điện lực. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Công thương.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 7h đến 11h30;

Chiều: Từ 13h đến 16h30;

(Trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương (số 02 Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, lầu 4) hoặc đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web (www.dongnai-industry.gov.vn) hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị gia hạn cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực hoạt động phân phối điện nông thôn.

- Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc.

- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia, kỹ thuật cho quản lý vận hành lưới điện, kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp và hợp đồng lao động.

- Tài liệu về năng lực truyển tải, phân phối điện, cấp điện áp và địa bàn hoạt động.

- Tài liệu về đào tạo và sử dụng lao động.

- Danh mục các hạng mục công trình điện chính do tổ chức đang quản lý vận hành hoặc chuẩn bị tiếp nhận theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

- Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận đủ điều kiện hoạt động đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

- Bản sao xác nhận đủ điều kiện PCCC do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Báo cáo tài chính năm gần nhất trước khi đăng ký cấp gia hạn giấy phép.

b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ).
4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc.
5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương Đồng Nai.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.                                                                                                                                                                  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu tại Phụ lục 01 Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương)).
Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn (theo mẫu tại Phụ lục 03 Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương)).
8. Phí, lệ phí:  

Lệ phí gia hạn cấp giấy phép hoạt động điện lực. Mức lệ phí là 350.000đ cho một hồ sơ cấp phép.                                                    

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.                                        

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.  


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Điện lực ngày 03/12/2004 có hiệu lực 01/7/2005.
- Nghị định 105/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005.

- Quyết định 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương).

- Nghị quyết 124/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008 của HĐND tỉnh Đồng Nai có hiệu lực ngày 15/12/2008.

- Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 17/3/2009 có hiệu lực ngày 27/3/2009./.

Cấp gia hạn giấy phép hoạt động điện lực trong 
lĩnh vực bán lẻ điện nông thôn

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Làm thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực bán lẻ điện nông thôn. 

Bước 2: Đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web (www.dongnai-industry.gov.vn) để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ (03 bộ) tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Công thương (số 02 Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, lầu 4) hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử. 

- Hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Được cán bộ hướng dẫn để bổ sung hồ sơ kịp thời.
Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy phép hoạt động điện lực. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Công thương.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 7h đến 11h30;

Chiều: Từ 13h đến 16h30;

(Trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương (số 02 Nguyễn Văn Trị, TP Biên Hòa, lầu 4) hoặc đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web (www.dongnai-industry.gov.vn) hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực bán lẻ điện nông thôn.

- Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc.

- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia, kỹ thuật cho quản lý vận hành lưới điện, kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp và hợp đồng lao động.

- Cấp điện áp và địa bàn hoạt động.

- Báo cáo tài chính năm gần nhất trước khi đăng ký cấp gia hạn giấy phép.

b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc.
5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương Đồng Nai.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.                                                                                                                                                                  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu tại Phụ lục 01 Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương)).
Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn (theo mẫu tại Phụ lục 03 Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương)).
8. Phí, lệ phí:  

Lệ phí cấp gia hạn giấy phép hoạt động điện lực. Mức lệ phí là 350.000đ cho một hồ sơ gia hạn cấp phép.                                                   

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.                                  

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.   


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Điện lực ngày 03/12/2004 có hiệu lực 01/7/2005.

- Nghị định 105/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005.

- Quyết định 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương).

- Nghị quyết 124/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008 của HĐND tỉnh Đồng Nai có hiệu lực ngày 15/12/2008.

- Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 17/3/2009 có hiệu lực ngày 27/3/2009./.

Hồ sơ xin cấp văn bản thỏa thuận chủ trương 

đầu tư xây dựng thủy điện
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Làm thủ tục cấp văn bản thỏa thuận chủ trương đầu tư xây dựng thủy điện. 

Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ (03 bộ) tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Công thương (số 02 Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, lầu 4) hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử. 

- Hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Được cán bộ hướng dẫn để bổ sung hồ sơ kịp thời.
Bước 3: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ nhận văn bản thỏa thuận chủ trương đầu tư xây dựng thủy điện. Trường hợp không đủ điều kiện sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Công thương.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 7h đến 11h30;

Chiều: Từ 13h đến 16h30;

(Trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương (số 02 Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, lầu 4) hoặc đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web (www.dongnai-industry.gov.vn) hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Công văn đề nghị của chủ đầu tư xin phép đầu tư.

- Thông tin cơ bản về chủ đầu tư: Các tài liệu về tư cách pháp lý, đăng ký kinh doanh, sơ đồ tổ chức bộ máy, nhân sự chủ chốt, năng lực kinh nghiệm thực hiện dự án, năng lực tài chính, kỹ thuật (danh sách các dự án đã thực hiện) và báo cáo tài chính trong vòng 03 năm gần nhất.

- Các thông tin sơ bộ về dự án đăng ký: Địa điểm xây dựng, mục tiêu dự án, các thông số chính về quy mô công suất, vốn đầu tư, thời điểm vận hành, các nội dung liên quan đến quy hoạch ngành và địa phương, tiến độ thực hiện dự án, khối lượng đền bù, di dân, phương thức tổ chức quản lý đầu tư, vận hành, kinh doanh và chuyển giao dự án (nếu có).

- Có văn bản chấp thuận mua điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc đơn vị bán buôn, bán lẻ điện.

- Nguồn vốn dự kiến huy động để thực hiện dự án và cam kết cho vay của tổ chức tín dụng, ngân hàng.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).
4. Thời hạn giải quyết:

- 30 ngày làm việc đối với dự án nhóm A. 

- 20 ngày làm việc cho các dự án còn lại.
5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai, Bộ Công thương và Thủ tướng Chính phủ tùy theo phân loại dự án.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương Đồng Nai.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.                                                                                                                                                                  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
8. Phí, lệ phí: Không.                                                   

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận.                         

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.  


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Điện lực ngày 03/12/2004 có hiệu lực 01/7/2005.

- Quyết định 30/2006/QĐ-BCN ngày 31/8/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương)./.
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